
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 2/2015 mang sang 46,515,252      

10/03/2015 Thu bán phiếu 194,000         46,709,252      

Chi chợ 822,000          45,887,252      

11/03/2015 MTQ Bếp yêu thương ủng hộ KTX 4,000,000      49,887,252      

12/03/2015 Thu bán phiếu 298,000         50,185,252      

Chi chợ 588,000          49,597,252      

12/03/2015 Chị Võ Anh Tuyết - 220 Phan Đình Phùng 400,000           49,997,252      

14/03/2015 Thu bán phiếu 280,000         50,277,252      

Chi chợ 1,397,000       48,880,252      

Anh Võ Quốc Hải - Phạm Hồng Thái 500,000           49,380,252      

Bác Trần Thị Ngân - Phạm Hồng Thái 400,000           49,780,252      

Bác Võ Hưng - Phạm Hồng Thái 200,000           49,980,252      

16/03/2015 Cô Phụng - Ngô Quyền 200,000           50,180,252      

Cô Nguyễn Thị Hiệp - USA 1,000,000        51,180,252      

17/03/2015 Thu bán phiếu 396,000         51,576,252      

Chi chợ 690,000          50,886,252      

18/03/2015 Cháu Lexi - USA 5,000,000        55,886,252      

19/03/2015 Thu bán phiếu 382,000         56,268,252      

Chi chợ 350,000          55,918,252      

20/03/2015 Chị Michele_du CMTX T3 1,000,000        56,918,252      

21/03/2015 Thu bán phiếu 382,000         57,300,252      

Chi chợ 755,000          56,545,252      

Ông Dũng - Canada : 500,000đ 500,000           57,045,252      

Cô Lê Xuân Phương - USA : 100 USA 2,150,000        59,195,252      

24/03/2015 Thu bán phiếu 378,000         59,573,252      

Chi chợ 716,000          58,857,252      

28/03/2015 Thu bán phiếu 392,000         59,249,252      

Chi chợ 1,295,000       57,954,252      

Thực khách (SV Đại Học ĐL ) 100,000           58,054,252      

Nhóm ANC - Thành đoàn Đà Lạt 442,000           58,496,252      

31/03/2015 Thu bán phiếu 346,000         58,842,252      

Chi chợ 7,169,000       51,673,252      

Minh Đức - Hoàng Diệu 2,000,000        53,673,252      

Cô Thanh An - USA 100,000           53,773,252      

Tạ Thị Kim An - Tp HCM 200,000           53,973,252      

Cô Nguyên Thị Dung - Đà Lạt 1,000,000        54,973,252      

Ông bà Hương Hữu 1,000,000        55,973,252      

Ông Tuyết Trang - Đức 400,000           56,373,252      

Cộng 23,640,000    13,782,000     56,373,252      

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2015

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)



Thu Chi Tồn

46,515,252      

1,000,000      

19,592,000    

3,048,000      

13,782,000     

23,640,000    13,782,000     56,373,252      

ĐVT : VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Thịt đùi kg 7 80,000                  560,000                 

Thịt xay kg 2 75,000                  150,000                 

Rau muống kg 7 8,000                    56,000                   

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

Hành lá kg 1 6,000                    6,000                     

822,000                 

Thịt xay kg 6.0 75,000                  450,000                 

Ớt kg 0.5 20,000                  10,000                   

Tỏi kg 1 22,000                  22,000                   

Rau muống kg 7 8,000                    56,000                   

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

588,000                 

Cá hấp kg 10 48,000                  480,000                 

Hành lá kg 1 11,000                  11,000                   

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

Khăn giấy lố 2 110,000                220,000                 

Nước rửa chén lít 15 4,400                    66,000                   

Ổ khóa cái 1 100,000                100,000                 

Đánh chìa khóa 32,000                   

Điện thoại T1 /2015 193,000                 

Điện thoại T2/2015 193,000                 

Phí vệ sinh T1+2 / 2015 tháng 2 15,000                  30,000                   

Nước rửa chén lít 5 4,400                    22,000                   

1,397,000               

Thịt đùi kg 8 80,000                  640,000                 

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

690,000                 

Dưa cải kg 15 10,000                  150,000                 

Nấm gói 3 13,000                  39,000                   

Rau bó xôi kg 10 10,000                  100,000                 

Hành lá kg 1 11,000                  11,000                   

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

350,000                 

Thịt xay kg 7 75,000                  525,000                 

* Tồn quỹ tháng 03/2015

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 03/2015

CMTX

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMKTX

Tiền bán phiếu (1,524 phiếu)

Tổng chi phí

Tổng theo ngày

12/03/2015

14/03/2015

Tổng theo ngày

17/03/2015

Tổng theo ngày

10/03/2015

Tổng theo ngày

19/03/2015

Tổng theo ngày

21/03/2015



Mắm ruốc kg 2 35,000                  70,000                   

Rau muống kg 7 8,000                    56,000                   

Chuối kg 10 5,000                    50,000                   

Hành tím 10,000                   

Nước rửa chén lít 10 4,400                    44,000                   

755,000                 

Chả lụa kg 7 90,000                  630,000                 

Hành lá kg 1 11,000                  11,000                   

Chuối kg 15 5,000                    75,000                   

716,000                 

Thịt đùi kg 9 80,000                  720,000                 

Dưa cải kg 15 10,000                  150,000                 

Đường bao 1 170,000                170,000                 

Bột canh thùng 1 140,000                140,000                 

Dầu ăn ( 5 lít ) can 1 115,000                115,000                 

1,295,000               

Thịt đùi kg 10 80,000                  800,000                 

Thịt xay kg 3 75,000                  225,000                 

Hành lá kg 1 15,000                  15,000                   

Hẹ bó 1 9,000                    9,000                     

Ớt bột kg 1 50,000                  50,000                   

Ớt trái kg 1 25,000                  25,000                   

Chuối kg 15 5,000                    75,000                   

Điện T2/2015 107,000                 

Điện T3/2015 263,000                 

Nước T2/2015 300,000                 

Nước T3/2015 200,000                 

Ga bình 2 1,200,000             2,400,000               

Lương Cô Thu Hồng T3/2015 1,700,000               

Lương Chị Mến  T3/2015 1,000,000               

7,169,000               

Tổng cộng : 13,782,000     
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